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Phần 1. Trắc nghiệm: (4 điểm) 

Hãy khoanh vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng nhất cho các câu 2, 3, 4, 5 và làm các bài tập 1 ở mỗi câu sau:
Câu 1. Viết tiếp vào chỗ chấm cho thích hợp: 
a) Số “Năm trăm bốn mươi đơn vị, chín phần trăm” viết là:..............................................
b) Số 45,004 đọc là:......................……………………………………………………………………....
Câu 2.
a) Số thập phân thích hợp để điền vào vị trí chữ X là?
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	A. 0,78
	B. 0,7
	C. 0,8
	D. 0,87


b) Quan sát hình vẽ, chiếc bút chì dài .................  cm.
[image: image2.png]


 
	A. 6,6
	B. 6,4
	C. 5,9
	D. 5,4


Câu 3. Hỗn số 5 [image: image4.png]


 được viết dưới dạng số thập phân là?
	A. 5,10
	B. 5,4
	C. 5,04
	D. 5,004


Câu 4. Tìm số tự nhiên thích hợp cho ô trống?
2,54 <             < 3,02

	A. 1
	B. 2
	C. 3
	D. 4


Câu 5. 
a) Làm tròn số thập phân 9,265 đến hàng phần trăm được kết quả là?

	A. 9,265
	B. 9,26
	C. 9,27
	D. 9,20


b) Số thập phân bé nhất trong các số 0,056; 0,506; 0,065; 0,605 là: 

	A. 0,056
	B. 0,506
	C. 0,065
	D. 0,605


Phần 2. Tự luận: (6 điểm)

Câu 6. (1 điểm) Viết các số thập phân sau theo thứ tự từ bé đến lớn:

34,257; 37,329; 34,075; 34,175; 37,303

...................................................................................................................................................

Câu 7. (1 điểm) Viết số thích hợp vào chỗ chấm:                
a) 250000 m2 = ………………ha.
b) 12 m26 dm2= ………….......dm2.       

Câu 8. (2 điểm) Tính:
a)  [image: image6.png]
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 =……………………………………………………………………………………..                        

b)  [image: image10.png]
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 =…………………………………………………………………………………….
c)  [image: image16.png]
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 =……………………………………………………………………………………..
d)  [image: image20.png]
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 = ……………………………………………………………………………………..
Câu 9. (2 điểm) Nửa chu vi của một thửa ruộng hình chữ nhật là 120 m. Chiều rộng bằng  EQ \F(2,3) EQ\ F(2,3) chiều dài. Tính diện tích của thửa ruộng đó?
Bài giải

......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... ...................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. ...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA ĐỊNH KỲ GIỮA HỌC KỲ I
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	STT
	Mạch kiến thức, kĩ năng
	Mức 1
	Mức 2
	Mức 3
	Tổng

	
	
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL
	

	1
	Số thập phân:

- Đọc, viết các số thập phân.

- Thực hiện chuyển hỗn số, thành số thập phân.

- Nắm được giá trị của các chữ số trong số thập phân.

- So sánh các số thập phân, làm tròn số thập phân.

- Giải bài toán liên quan đến tỉ số và quan hệ phụ thuộc.
	Số câu
	3
	1
	
	1
	
	
	5

	
	
	Câu số
	1, 3, 4, 5
	6
	
	8
	
	
	

	
	
	Điểm
	3,0
	1,0
	
	2,0
	
	
	6,0

	2
	Đại lượng và đo đại lượng

	Số câu
	1
	
	
	1
	
	
	1

	
	
	Câu số
	2
	
	
	7
	
	
	

	
	
	Điểm
	1,0
	
	
	1,0
	
	
	1,0

	 3
	Yếu tố hình học
- Vận dụng giải các bài toán liên quan đến tính diện tích và đo đại lượng.
	Số câu
	
	
	
	
	
	1
	

	
	
	Câu số
	
	
	
	
	
	9
	

	
	
	Điểm
	
	
	
	
	
	2,0
	

	Tổng số câu
	5
	1
	
	2
	
	1
	9

	Tổng số điểm
	4,0
	1,0
	
	3,0
	
	2,0
	10,0
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*****
Phần 1. Trắc nghiệm: (4 điểm)
	Câu
	1a
	1b
	2a
	2b
	3
	4
	5a
	5b

	Đáp án
	540,09
	Bốn mươi lăm phẩy không trăm linh bốn
	A
	D
	B
	C
	C
	A

	Số điểm
	0,5
	0,5
	0,5
	0,5
	0,5
	0,5
	0,5
	0,5


Phần 2. Tự luận: (6 điểm)
Câu 6. (1 điểm)
34,075; 34,175; 34,257; 37,303; 37,329

Câu 7. (1 điểm) Mỗi đáp án đúng được 0,5 điểm.
a) 250000 m2  = 25 ha.

b) 12 m26 dm2 = 1206 dm2.  

Câu 8. (2 điểm) Đặt tính và tính đúng mỗi phép tính được 0,5 điểm.
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 =  EQ \F(53,18)

 EQ\F53,18 

 EQ\F53,18                                          
	b)  [image: image28.png]
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 =  EQ \F(31,21)

 EQ\ F(31,21)

	c)  [image: image34.png]
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  =  EQ \F(6,28)
	d)   [image: image38.png]


  :  [image: image40.png]


  =  EQ \F(27,20)


Học sinh làm gộp cũng tính điểm tối đa.
Câu 9. (2 điểm)
	Vẽ sơ đồ đoạn thẳng:

Tổng số phần bằng nhau là:

2 + 3 = 5 (phần)

Giá trị của mỗi phần bằng nhau là:

120 : 5 = 24

Chiều rộng thửa ruộng đó là:

24 x 2 = 48 (m)

Chiều dài thửa ruộng đó là:

24 x 3 = 72 (m)
Diện tích thửa ruộng đó là:

72 x 48 = 3456 (m2)

Đáp số: 3456 (m2)
	0,25 điểm
0,25 điểm

0,25 điểm

0,25 điểm

0,25 điểm

0,25 điểm

0,25 điểm

0,25 điểm


Học sinh làm cách khác nếu đúng cũng tính điểm tối đa.
?








